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QUYÉT ĐỊNH

Phê đuyệt Đề n chuyển đổi số trong hoạt động tổ tụng hình sự

1 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

DN R
Ngay: 1113.120.26

và thi hành án hình sự

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025);

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 01 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính

phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị

quyết số 71/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung, cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học,

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 919/TTr-ВСА

ngày 25 tháng 12 năm 2025 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt

động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Chuyển đổi số trong

hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Người ký: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Thời gian ký: 11.03.2026 16:02:31 +07:00



Điều 3. Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Các Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
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ĐỂ ÁN

Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

(Kèm theo Quyết định số 422 /QĐ-TTg

ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

I. QUAN ĐIỄM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Đề án được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương,

định hướng của Đảng về cải cách tư pháp gắn với chuyền đổi số; đồng thời bảo

đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên

quan đến số hóa hồ sơ và sử dụng chữ ký số trong hoạt động tố tụng hình sự,

thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

2. Việc số hóa hồ sơ và sử dụng chữ ký số phải được triển khai theo hướng

đồng bộ, thống nhất, có tính hệ thống; bảo đảm liên thông giữa các giai đoạn

tố tụng, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn, bảo mật giữa các cơ

quan có thầm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm

giam và cơ quan thi hành án hình sự.

3. Việc triển khai Đề án phải bảo đảm phục vụ trực tiếp, hiệu quả hoạt

động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; góp phần rút ngắn thời

gian xử lý công việc, giảm chỉ phí phát sinh, nâng cao chất lượng quản lý, tăng

cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực

hiện nhiệm vụ.

4. Bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và

thi hành án hình sự; bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu, an ninh mạng; đồng thời

đáp ứng yêu cầu quản lý nghiệp vụ đặc thù của từng cơ quan trong quá trình tổ

chức thực hiện.

5. Việc triển khai Đề án phải gắn với chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, biểu

mẫu, danh mục dữ liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch,

sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”; qua đó tạo nền tảng phục vụ hiệu

quả việc khai thác, chia sẻ thông tin và trích xuất dữ liệu phục vụ công tác chỉ

đạo, điều hành.

6. Bảo đảm phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, đúng thẩm quyền;

thiết lập cơ chế kiểm soát, giám sát chặt chẽ; bào đảm mọi hoạt động tạo lập,

cập nhật, khai thác, chia sẻ hồ sơ điện tử được ghi nhận nhật ký đầy đủ nhằm

phục vụ kiểm tra, đối chiếu, truy vết và xác định trách nhiệm khi cần thiết.










































